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Tóm tắt. Số liệu được thu thập bằng phỏng vấn các bên liên quan. Tính kháng khuẩn của dịch chiết được 

đánh giá bằng phương pháp khuếch tán trên thạch và giá trị MBC (Minimum bactericidal concentrations) 

được xác định bằng phương pháp dãy pha loãng. Dược liệu được trồng phổ biến gồm sa nhân, đinh lăng 

và đương quy. Đa số các hộ điều tra đều có nhu cầu mở rộng diện tích, nhưng, họ gặp một số khó khăn, 

như thiếu vốn (70,7%), thiếu lao động (33,3%) và thiếu đất (26,7%). Dịch chiết từ cỏ xước, hoàng ngọc và dã 

quỳ có tính kháng khuẩn cao với đường kính vòng vô khuẩn (ĐKVK) ở nồng độ 1,5 mg·mL–1 tương ứng là 

17, 16,1 và 18 mm;  ở nồng độ 0,25 mg·mL–1, ĐKVK tương ứng là 5,9, 7,2 và 6 mm. Giá trị MBC của dịch 

chiết từ cỏ xước, dã quỳ và hoàng ngọc tương ứng là 0,0625, 0,0313 và 0,0313 mg·mL–1. Những kết quả này 

là cơ sở cho chọn lọc những dược liệu phù hợp để phòng và trị bệnh cho động vật ở địa phương. 

Từ khoá: dược liệu, kháng khuẩn, dịch chiết, Gia Lai 
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Abstract. The data were collected by interviewing stakeholders. The antibacterial activity of medicinal plant 

extracts was evaluated with the agar diffusion method, and the minimum bactericidal concentration (MBC) 

was determined with the dilution method. The most widely cultivated medicinal plants are Amomum 

longiligulare, Polyscias fruticosa, and Angelica sinensis. Most of the surveyed households are willing to expand 

their planting area, but they lack capital (70.7%), labour (33.3%), or land (26.7%). The extracts from 

Achyranthes aspera, Pseuderanthemum palatiferum, and Tithonia diversifolia have a high antibacterial activity 
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with an inhibition zone’s diameter of 17, 16.1, and 18 mm, respectively, at the concentration of 1.5 mg·mL–1 

and 5.9, 7.2, and 6.0 mm, respectively, at the concentration of 0.25 mg·mL–1. The MBC values of the extracts 

from Achyranthes aspera, Tithonia diversifolia, and Pseuderanthemum palatiferum are 0.0625, 0.0313, and 0.0313 

mg·mL–1, respectively. These results play an essential role in the selection of suitable herbal medicine for 

animals. 

Keywords: medicinal plants, antibacterial, extracts, Gia Lai 

1 Đặt vấn đề 

Gia Lai nằm ở phía Bắc vùng Tây Nguyên với diện tích tự nhiên 15.536,9 km2, nằm trong 

vùng nhiệt đới, phía Nam dãy Trường Sơn và có đặc điểm đa dạng sinh học. Vùng Đông Nam 

tỉnh Gia Lai gồm các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Kbang và thị xã Ayun Pa nằm trong lưu 

vực sông Ba, vùng nối tiếp giữa cao nguyên với đồng bằng, nơi giao thoa của nhiều loài động 

vật, thực vật giữa hai vùng, nơi có nguồn gen động vật, thực vật dồi dào, đa dạng [1, 2]. Theo Lê 

Mạnh Tuấn và cs. [3], sự phân bố thực vật ở vực Tây Nguyên là rất đa dạng, trong đó cây lấy gỗ 

có 240 loài (chiếm 21,63%), cây làm thức ăn cho người 164 loài (14,3%), cây làm thức ăn cho gia 

súc 12 loài (2,45%) và cây làm thuốc 442 loài (38,74%) [3]. Rừng đã bị suy giảm về diện tích, sự 

phong phú về loài và trữ lượng, dẫn tới sự đe dọa nguồn tài nguyên, đặc biệt là các loài quý hiếm, 

trong đó có cây dược liệu. Khả năng suy giảm về cả hai khía cạnh: số loài và trữ lượng khai thác 

đang tăng lên nhanh chóng. Đánh giá nguồn tài nguyên và tìm giải pháp khai thác, bảo tồn, phát 

triển nguồn gen, trong đó có nguồn gen cây thuốc (dược liệu) đã và đang đặt ra nhiều thách thức 

[4, 5]. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thống kê, đánh giá một cách đầy đủ về nguồn và trữ 

lượng của cây thuốc, chưa tìm được giải pháp bảo tồn và phát triển cây thuốc một cách hiện hữu.  

Điều kiện tự nhiên của tỉnh Gia Lai rất thuận lợi cho hệ thực vật phát triển. Chính vì vậy, 

nguồn cây dược liệu rất phong phú và đa dạng như ba kích, đương quy, bổ cốt toái, cam thảo 

dây, chó đẻ răng cưa, cỏ hôi, cỏ xước, nghệ đen, ngũ gia bì, nhân trần, sa nhân tím và thiên niên 

kiện [1, 6]. Cây dược liệu chính phân bố tại 17 huyện, thị xã, thành phố; tập trung chủ yếu ở một 

số huyện, thị xã như Kbang, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông, Ia Pa và An 

Khê. Trong đó, huyện Kbang có nguồn cây dược liệu phong phú và đi đầu trong việc xây dựng 

kế hoạch phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Trong những năm qua, nguồn cung cấp cây 

dược liệu của tỉnh Gia Lai chủ yếu dựa trên việc thu hái, khai thác từ tự nhiên mà chưa chú trọng 

đến việc gieo trồng, tái sinh và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm [5]. Ngoài ra, việc thu hái còn 

mang tính tự phát và không được quản lý chặt chẽ, dẫn tới tình trạng khai thác tận diệt, làm suy 

giảm rất nhanh số lượng và thành phần loài cây dược liệu quý. Để đảm bảo nguồn cung cấp và 

phát triển diện tích cây dược liệu trên địa bàn, cần phải có sự đầu tư bảo tồn và phát triển cây 

dược liệu; đầu tư công nghệ chế biến, xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ ổn định; tạo 
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ra các sản phẩm đặc trưng vùng miền, góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn, việc làm cho 

người dân, đồng thời phát huy thế mạnh của Tỉnh và bảo tồn được những loài dược liệu quý 

hiếm [7].  

Hiện nay đã có nhiều nghiên cứu về giải pháp thay thế cho việc sử dụng kháng sinh trong 

thức ăn như nâng cao sức khỏe đường ruột cho gia súc, gia cầm bằng việc bổ sung các chế phẩm 

probiotic và prebiotic [8]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thảo dược chứa các 

hoạt chất kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa cho hiệu quả cao. Các cây thuốc truyền thống 

có thể ứng dụng phòng và trị bệnh trong chăn nuôi thú y, nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực 

đến sức khỏe động vật và con người [9]. Đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về 

sử dụng thảo dược để phòng và điều trị bệnh truyền nhiễm [10–12], bệnh ký sinh trùng, v.v.                       

[13, 14] cho gia súc và gia cầm [15, 16]. Số lượng và thành phần thảo dược rất đa dạng, tùy vào đặc 

điểm cây trồng, khí hậu và thổ nhưỡng của các vùng địa lý. Một số loại dược liệu được nghiên cứu 

trên thế giới có tính ứng dụng tại Việt Nam như tỏi [17, 18], hành tăm [19] và gừng [20]. Cụ thể, 

phân viện Chăn nuôi Nam bộ đưa ra bộ sản phẩm CP1, 2, 3, 4, 5 bổ sung trong thức ăn gia súc 

chứa cao xạ can, cao quế, cao dâu tằm, cao bọ mắm và cao viễn chí. Một số công bố gần đây 

cho thấy, chế phẩm thảo dược có ảnh hưởng đến tăng trọng, hiệu quả sử dụng thức ăn cho gà 

thịt và gà đẻ [18, 21, 22]. Ngoài ra, chế phẩm thảo dược còn có tác dụng trong việc phòng trị 

bệnh tiêu chảy [23] và hội chứng hô hấp [13, 22] trên gà thương phẩm. Phạm Sỹ Tiệp và cs. [24] 

đã tạo ra ba chế phẩm từ sáu loại dược liệu khác nhau bao gồm mạch nha, sơn trà, thần khúc, sử 

quân tử, xa tiền, ngưu tất sử dụng với liều lượng 1% trong thức ăn đã giúp làm giảm mùi hôi 

chuồng nuôi, tăng tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của lợn con, giảm tỷ lệ mắc bệnh ở lợn con.  

Sử dụng dược liệu có hoạt chất sinh học với hoạt tính kháng khuẩn cao để dần thay thế 

kháng sinh là một xu thế tất yếu trong phát triển chăn nuôi. Gia Lai có khí hậu và thổ nhưỡng 

đặc thù nên có nguồn dược liệu đa dạng và được người dân sử dụng điều trị bệnh hiệu quả. 

Ngoài chính phẩm, các phụ phẩm trong quá trình sản xuất hay hoạt chất sinh học chưa được 

tách chiết triệt để cần được nghiên cứu đánh giá để sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Bên cạnh 

các sản phẩm dược liệu đã được nghiên cứu sử dụng phổ biến như tỏi và gừng thì việc nghiên 

cứu tìm ra các loại dược liệu có tính kháng khuẩn cao ở địa phương là cần thiết.  

2 Phương pháp 

2.1 Vật liệu 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về tình hình trồng và sử dụng cây 

dược liệu tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, và đánh giá tính kháng khuẩn của một số loại dược 

liệu có tiềm năng sử dụng cho gà và lợn. Thông tin về tình hình trồng và sử dụng cây dược liệu 

được thu thập từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 tại một số xã của huyện Kbang. Năm loại 
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dược liệu gồm cỏ xước, đinh lăng, dã quỳ, đương quy và hoàng ngọc được thu hái và phơi khô 

và được vận chuyển về phòng thí nghiệm của Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế, để chiết xuất và đánh giá khả năng kháng khuẩn. 

2.2 Phương pháp  

Điều tra tình hình trồng và sử dụng dược liệu trong chăn nuôi 

Số liệu được thu thập thông qua khảo sát hộ gia đình bằng phiếu điều tra và phỏng vấn 

trực tiếp cán bộ các cấp (huyện, xã và thôn - bản) và những người có kinh nghiệm trong công tác 

quản lý, thu mua dược liệu. Phiếu khảo sát hộ gia đình gồm các nội dung sau: (1) Các đặc điểm 

của hộ gia đình trồng dược liệu như tuổi, giới tính và trình độ học vấn; (2) Hiện trạng sử dụng 

đất và tình hình sản xuất nông nghiệp; 3) Hiện trạng trồng và chăm sóc cây dược liệu; nguồn 

giống, năng suất và tiêu thụ sản phẩm; 4) Phương thức sử dụng dược liệu trong chăn nuôi. Tiêu 

chí lựa chọn hộ phỏng vấn: 75 hộ được chọn phỏng vấn là những hộ tham gia vào hoạt động 

trồng cây dược liệu hoặc thu hái dược liệu từ tự nhiên và có chăn nuôi lợn hoặc chăn nuôi gà. 

Chọn lựa cây dược liệu 

Dựa vào kết quả điều tra và kết hợp với phỏng vấn hộ trồng dược liệu và cán bộ các cấp 

để chọn ra các cây dược liệu theo các tiêu chí: được thu hái tự nhiên hoặc trồng/mọc hoang phổ 

biến ở địa phương; hoạt tính sinh học đã được công bố; đã được người chăn nuôi sử dụng trong 

phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Từ đó chọn ra các loại dược liệu gồm đương quy 

(Angelica sinensis (Oliv) Deils), dã quỳ (Tithonia diversifolia), đinh lăng (Polyscias fruticosa), hoàng 

ngọc (Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk) và cỏ xước (Achyranthes aspera L) để tiến hành 

chiết xuất và thử nghiệm tính kháng khuẩn. 

Chiết xuất dược liệu thô 

Các bước chiết xuất và dung môi sử dụng được thực hiện theo mô tả của Wendakoon và 

cs. [25], có một số cải tiến cho phù hợp hơn. Cụ thể, dược liệu sau khi lấy mẫu được sấy khô bằng 

tủ sấy Memmert-UN75 (Memmert, Đức) ở 65 °C trong 24 giờ; sau đó, dược liệu được xay nhỏ và 

bảo quản trong túi nilon. Dược liệu được chiết xuất bằng ethanol ở các nồng độ: 0 (nước), 40, 50, 

70, 80 và 90%. Tỷ lệ dược liệu/dung môi chiết là 10:100 g/mL. Dược liệu được ngâm ở 65 và 70 °C 

trong hệ thống bể nước HD-501 (EMIN, Singapore), có lắc với tốc độ 30 v/phút trong bốn giờ, sau 

đó loại bỏ phần xác và thu dịch lọc. Đuổi hết dung môi ở 65 °C trong tủ sấy cho đến khi thành 

dạng keo. Khi đó, dịch chiết được sử dụng làm nguyên liệu cho các thử nghiệm sàng lọc nồng độ 

dung môi và nhiệt độ ủ. Từ kết quả này có thể chọn ra được nồng độ dung môi và nhiệt độ thích 

hợp cho việc hoàn thiện quy trình chiết. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết dược liệu được sử 

dụng làm tiêu chí đánh giá dung môi và nhiệt độ ủ thích hợp.  
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Đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết dược liệu 

Phương pháp khuếch tán trên thạch 

Hoạt tính ức chê ́vi khuẩn được xác định bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch 

theo mô tả của Hadacek và Greger [26]. Thử nghiệm được thực hiện với vi khuẩn E. coli phân lập 

từ lợn bị tiêu chảy, đã được lưu trữ trong Phòng thí nghiệm Vi sinh, Khoa Chăn nuôi Thú y, 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế. Chủng vi khuẩn đã được định danh bằng phản ứng 

PCR với gene 16s RNA. Sau khi chủng vi khuẩn được hoạt hóa từ ống chủng gốc trên môi trường 

LB agar, một khuẩn lạc đu ̛ợc cấy chuyển sang 5 mL môi trường LB lỏng và lắc qua đêm ở 37 °C. 

Mật độ tế bào được xác định bằng phương pháp xây dựng đường chuẩn qua xác định giá trị 

OD650nm. Điã thử hoạt tính được chuẩn bị bằng cách cấy trải 100 μL dịch khuẩn, nồng đọ ̂ tưo ̛ng 

đưo ̛ng 2 × 106 CFU·mL–1 lên bề mặt điã Petri chứa môi trường Mueller-Hinton agar (MHA, Merck 

KGaA, Darmstadt, Đức), để khô và đục sáu giêńg với đường kính khoảng 3 mm sao cho mỗi 

giêńg cách nhau khoảng 3–4 cm. Chuẩn bị dịch chiêt́ bằng cách hoà tan hoàn toàn (1,5, 1,25, 1, 

0,75, 0,5 và 0,25 mg) cao chiêt́ dược liệu trong 1 mL dimethyl sulfoxide (DMSO). Bổ sung 20 μL 

dịch chiêt́ vào các giêńg trên điã thạch đã được cấy trải vi khuẩn và giữ các điã ở nhiẹ ̂t đọ ̂ phòng 

trong hai giờ cho tới khi dịch chiêt́ từ các giêńg khuêćh tán ra môi trường nuôi cấy vi khuẩn; sau 

đó, đặt các điã vào tủ ấm ở 37 °C trong 24 giờ. Đối chứng dưo ̛ng là đĩa giấy kháng sinh 

(streptomycin 10 μg); đối chứng âm là dung dịch DMSO. Hoạt tính ức chê ́vi khuẩn được đánh 

giá bằng cách đo đường kính vòng vô khuẩn. Thí nghiệm được lặp lại ba lần và lâý giá trị trung 

bình của đường kính vòng vô khuẩn. 

Xác định giá trị MBC của dịch chiết dược liệu 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC, minimum bactericidal concentration) của dịch chiết 

dược liệu được xác định bằng phương pháp pha loãng dãy nồng độ trên khay 96 giếng đáy chữ 

U theo mô tả của Jorgensen và Turnidge [27] và Woods và Washington [28]. Phương pháp này 

chỉ áp dụng với dịch chiết dược liệu sau khi đã hoàn thiện quy trình chiết (chọn nồng độ dung 

môi và nhiệt độ ủ thích hợp). Chuẩn bị dịch chiêt́ thử bằng cách hòa tan 1 mg cặn chiêt́ dược liệu 

trong 1 mL DMSO. Ở giếng đầu tiên cho 100 µL dịch chiết dược liệu đã pha, giếng thứ 2 cho 100 

μL dược liệu với 100 µL DMSO, trộn đều tiếp tục chuyển sang các giếng tiếp theo (đã cho sẵn 100 

μL DMSO) cùng hàng đến giếng số 7, với độ pha loãng theo cấp số 2; giếng số 8 chỉ cho 100 µL 

DMSO làm đối chứng âm. Sau đó mỗi giếng được bổ sung thêm 100 µL dịch khuẩn E. coli                     

(mật độ 2 × 106 CFU·mL–1). Nồng độ dịch chiết dược liệu tương ứng ở các giếng từ 1 đến 8 là ở 

các giếng là 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, 0,0313, 0,0156, 0,0078 và 0 mg·mL–1. Sau đó, mẫu được ủ ở 37 

°C. Sau 24 giờ, 50 µL hỗn hợp ở mỗi giếng được cấy trải trên môi trường Mueller-Hinton agar                             

(MHA, Merck KGaA, Darmstadt, Đức) và tiếp tục nuôi ở 37 °C qua đêm. Nồng độ dịch chiết 
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dược liệu mà ở đó không có sự phát triển của vi khuẩn được xác định là giá trị MBC của dịch 

chiết dược liệu với vi khuẩn E. coli. Mỗi loại dược liệu sử dụng trong thí nghiệm này được lặp lại 

ba lần; đĩa giấy kháng sinh streptomycin (10 μg) được sử dụng làm đối chứng dương. 

2.3 Xử lý số liệu 

Số liệu được nhập và quản lý trên phần mềm Microsoft Excel. Phân tích thống kê được 

thực hiện trên phần mềm SPSS 18.0 (IBM SPSS Statistics version 18.0, IBM, Armonk, NY, Mỹ). 

Các giá trị đường kính vòng vô khuẩn trình bày trong các bảng là giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn (Mean ± SD). So sánh thống kê giữa các giá trị trung bình đường kính vòng vô khuẩn được 

thực hiện bằng kiểm định Tukey ở mức xác suất 5%. Các giá trị trung bình được cho là sai khác 

có ý nghĩa thống kê khi giá trị p ≤ 0,05. 

3 Kết quả và thảo luận 

3.1 Kết quả điều tra tình hình trồng và sử dụng dược liệu  

Tình hình trồng cây dược liệu 

Các loại cây dược liệu được trồng phổ biến ở địa bàn điều tra gồm có cây sa nhân, sa nhân 

tím, đinh lăng, đương quy, v.v. 59 hộ (78,6%) trồng sa nhân hoặc/và sa nhân tím với diện tích 

trung bình mỗi hộ là 14,5 sào (500 m2) và mỗi năm thu về 3,9 triệu đồng; 9 hộ (12%) trồng đinh 

lăng với diện tích mỗi hộ 2,8 sào và cho doanh thu gần 100 triệu đồng mỗi năm; 5 hộ  (6,7%) trồng 

đương quy với diện tích mỗi hộ là 9 sào với thu nhập khoảng 66,5 triệu đồng mỗi năm (Bảng 1). 

Mặc dù, đinh lăng cho giá trị cao nhưng được ít hộ trồng; trong khi sa nhân cho giá trị kinh tế 

thấp nhưng lại được nhiều hộ trồng là do trồng đinh lăng cần đầu tư lớn (giống, công chăm sóc, 

diện tích đất, phân bón, …), trong khi đó sa nhân được trồng xen dưới tán rừng không cần đầu 

tư nhiều (công chăm sóc, phân bón, kỹ thuật) nên được người dân trồng nhiều hơn. Các cây dược 

liệu được trồng chủ yếu ở các địa phương như làng Kom Lốc, làng Đắk Asel và làng Hà Đưng. 

Hình thức trồng cây dược liệu chủ yếu là trồng độc canh (48/75; 64%); trồng xen dưới tán rừng 

(20/75; 26,7%) và 7 hộ (9,3%) trồng bằng cả hai phương pháp là trồng độc canh và trồng xen dưới 

tán rừng. Nguồn giống dược liệu chủ yếu là giống từ tự nhiên với 41 hộ trồng (54,7%); 20 hộ 

(26,7%) mua giống từ các địa phương khác hoặc mua lại từ thương lái về trồng; 14 hộ (18,7%) 

được cấp giống từ các chương trình phát triển cây dược liệu của địa phương. Đa số các hộ nhân 

giống cây dược liệu bằng hom (73,3%); số hộ còn lại dùng trực tiếp cây con từ tự nhiên để trồng 

hoặc được cấp trực tiếp từ dự án. 24 hộ (32%) không sử dụng phân để bón cho cây dược liệu; 68% 

số hộ sử dụng phân bón khi trồng cây dược liệu (Bảng 2). Các loại phân bón chủ yếu là phân lân, 

phân NPK và một số ít hộ dùng phân chuồng ủ để bón cho cây. Tất cả các hộ điều tra đều cho 

rằng các cây dược liệu được trồng không có độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và 
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động vật. Ngoài những cây dược liệu chủ lực được trồng phổ biến đã được mô tả, trong quá trình 

điều tra, quan sát và phỏng vấn người làm công tác quản lý, chúng tôi nhận thấy rất nhiều cây 

dược liệu mọc tự nhiên (hồng đẳng sâm, hà thủ ô, kim ngân, sâm dây, sâm đá, v.v.) đã được thu 

hái sử dụng cho người. Bên cạnh đó, một số loại cây (cỏ xước, hoàng ngọc, dã quỳ, v.v.) từ tự 

nhiên hoặc trồng làm cảnh, làm hàng rào có tiềm năng sử dụng như nguồn dược liệu cho người 

và gia súc chưa được sử dụng hoặc thu hái. Đặc biệt, những cây dược liệu đã được nghiên cứu  

Bảng 1. Diện tích, năng suất của một số cây dược liệu trồng phổ biến tại huyện Kbang 

Cây dược liệu 
Số hộ trồng 

(hộ/%) 

Diện tích 

(sào*/hộ) 

Năng suất 

(kg/sào*) 

Giá bán 

(1.000 vnđ) 

Thu nhập từ dược liệu 

(1.000 vnđ/năm) 

Sa nhân/sa nhân tím 59/78,7 14,5 43,2 6,5 3.980 

Đinh lăng 9/12,0 2,8 1.500 52,5 97.500 

Đương quy 5/6,7 9,0 3.000 125 66.500 

* 1 sào Trung bộ (Tây Nguyên) tính bằng 500 m2. 

Bảng 2. Phương thức trồng, nguồn giống và biện pháp chăm sóc cây dược liệu 

Chỉ tiêu Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) 

Hình thức trồng 

Trồng xen canh 48 64 

Trồng độc canh 20 26,7 

Hình thức khác 7 9,3 

Nguồn giống 

Tự nhiên 41 54,7 

Mua 20 26,7 

Được cấp 14 18,7 

Phương pháp nhân giống 

Giâm 3 4 

Hom 55 73,3 

Ủ 0 0 

Khác (gieo hạt trực tiếp, 

tách cây con)  
17 22,7 

Sử dụng phân bón 

Có sử dụng 51 68 

Không sử dụng 24 32 
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có tác dụng tốt để phòng hoặc điều trị bệnh cho gia súc như cỏ xước [29], hoàng ngọc [30, 31] và 

dã quỳ [32, 33]. Rất tiếc, trong nghiên cứu này không thể lượng hoá được diện tích, phân bố và 

mức độ sử dụng của người dân đối với những cây mọc tự nhiên. Những cây dược liệu được trồng 

với diện tích lớn chủ yếu là những cây sử dụng cho người; trong khi đó những loại cây đã được 

chứng minh là có tác dụng tốt trong phòng và điều trị bệnh cho gia súc chưa được quan tâm thoả 

đáng. Đây chính là nguồn dược liệu cần được hướng tới quan tâm phát triển trong tương lai 

nhằm đáp ứng tương xứng với phát triển chăn nuôi của Tỉnh. 

Tình hình tiêu thụ các sản phẩm từ dược liệu 

Kết quả điều tra cho thấy sản phẩm từ cây dược liệu được tiêu thụ chủ yếu là quả sa nhân, 

rễ và củ của cây đương quy và đinh lăng và bộ phận khác như thân cây, lá. Theo Bùi Văn Hướng 

và cs. [6], bộ phận được sử dụng nhiều nhất là rễ của 51 loài (35,2%); tiếp theo là thân của 33 loài 

(22,8%); lá và cả thân cây của 25 loài (17,2%) và các bộ phận khác như vỏ, củ và quả. 

Các sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là sản phẩm tươi chưa qua chế biến nên giá bán và lợi 

nhuận thấp. Thị trường tiêu thụ cây dược liệu chủ yếu là tại địa phương với tỷ lệ 97,3%; chỉ có 

2,7% hộ tiêu thụ dược liệu ngoài địa phương (Bảng 3). Trong khi đó, các thị trường khác như xuất 

khẩu hoặc tiêu thụ ở các siêu thị lớn thì chưa được chú trọng phát triển. 

Mặc dù địa phương có nguồn dược liệu phong phú, gồm cả nguồn trồng và thu hái từ tự 

nhiên, nhưng việc sử dụng các sản phẩm này vào trong chăn nuôi vẫn chưa được chú trọng. 

Khoảng 10% số hộ sử dụng các loại dược liệu trong chăn nuôi bò, thỏ và dê; trong khi đó 89,3% 

số hộ không sử dụng các loại dược liệu vào trong chăn nuôi. Đây là tiềm năng lớn chưa được tận 

dụng triệt để, nhất là các phụ phẩm sau thu hái và chế biến không được tận dụng gây lãng phí. 

Đặc biệt, các sản phẩm sau thu hoạch của cây đương quy và cây sa nhân bị bỏ đi, gây lãng phí 

nguồn dược liệu. 

Kết quả điều tra cũng cho thấy 73,3% số hộ muốn mở rộng diện tích trồng dược liệu; 62,7% 

số hộ muốn chuyển đổi từ cây trồng khác sang trồng dược liệu và 66,7% số hộ có đủ lao động để 

phát triển trồng dược liệu. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn (70,7% số hộ thiếu vốn để mở 

rộng diện tích trồng cây dược liệu) để phát triển cây dược liệu nên có thể chưa mạnh dạn chuyển 

đổi. 

 

 

 

 

 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 131, Số 3D, 2022 

 

61 

 

 

Bảng 3. Tình hình tiêu thụ các sản phầm từ cây dược liệu 

Chỉ tiêu Số hộ (hộ) Tỷ lệ (%) 

Thị trường tiêu thụ 

Địa phương 73 97,3 

Ngoài địa phương 2 2,7 

Xuất khẩu 0 0 

Khác 0 0 

Bảng 4. Tiềm năng phát triển cây dược liệu 

Chỉ tiêu 

Có/đủ Không/không đủ 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ 

(hộ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Mở rộng diện tích trồng cây dược liệu 55 73,3 20 26,7 

Chuyển đổi từ cây khác sang trồng dược liệu 47 62,7 28 37,3 

Lao động để mở rộng diện tích trồng dược liệu 50 66,7 25 33,3 

Vốn để mở rộng diện tích trồng dược liệu 22 29,3 53 70,7 

3.2 Kết quả chiết xuất và thử hoạt tính kháng khuẩn của dược liệu thô 

Tính kháng khuẩn của dược liệu khi chiết ở các nhiệt độ và nồng độ dung môi khác nhau 

Tính kháng khuẩn của dịch chiết dược liệu với nồng độ 1,5 mg·mL–1 được đánh giá bằng 

phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả (Bảng 5) cho thấy đường kính vòng kháng khuẩn 

do tác dụng của từng loại dược liệu chiết ở các nồng độ ethanol khác nhau là khác nhau. Đường 

kính vòng kháng khuẩn của dược liệu khi chiết ở dung môi chứa 90% ethanol ở 65 °C và 70 °C 

đều cho kết quả cao nhất (p < 0,05) và giá trị đường kính vòng vô khuẩn ở 70 °C thấp hơn so với 

ở 65 °C, nhưng không có sự sai khác thống kê (p > 0,05); chỉ riêng dịch chiết từ hoàng ngọc                      

(nồng độ dung môi 50, 70, 80 và 90 % ethanol) ở 60 °C cho đường kính vòng vô khuẩn cao hơn 

khi chiết ở 70 °C (p < 0,05). Hoạt chất kháng khuẩn trong dược liệu chịu ảnh hưởng của rất nhiều 

yếu tố khác nhau, bao gồm loài thực vật, nguồn, thời gian thu hoạch, phương pháp chế biến và 

bảo quản sau thu hoạch. Quá trình tách chiết gồm nhiệt độ, dung môi chiết, thời gian chiết… 

Trong nghiên cứu này, các nồng độ ethanol và nhiệt độ khác nhau đã được lựa chọn do phương 

pháp chiết đơn giản, dung môi an toàn, ít độc hại và dễ loại bỏ sau chiết. Các nghiên cứu trước 

đây cho thấy hoạt chất từ dược liệu có thể được chiết bằng ethanol từ 20–95% [25, 34, 35]. Trong 

nghiên cứu này, nồng độ dung môi 90% ethanol với nhiệt độ ủ 65 °C trong thời gian 4 giờ cho 

hiệu quả chiết cao và hoạt tính kháng khuẩn của dược liệu được đảm bảo. Kết quả này tương 

đương với kết quả của các nghiên cứu trước đây của Agidigbi và Odeyemi [17], Wendakoon và 
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cs. [25], Yadav và cs. [36], Kadimpati và cs. [37] và Ogunfolaka và cs. [38], hoạt tính kháng lại 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, và Staphylococcus pyogenes của dịch chiết từ một số loại dược 

liệu (cây húng chanh, cây Buchu, hoa cúc dại, hoa bia và hoàng liên ô rô) bằng ethanol 50, 70 và 

90% có đường kính vòng vô khuẩn thay đổi tuỳ vào từng loại dược liệu và nồng độ dung môi 

chiết. Dịch chiết từ lá dã quỳ (Tithonia diversifolia) có tác dụng ức chế các vi khuẩn S. aureus, 

Staphylococcus sp. và vi khuẩn Pseudomonas sp. với đường kính vòng vô khuẩn nằm trong khoảng 

từ 10 đến 14 mm [38, 39]. Nhưng đường kính vòng vô khuẩn lớn nhất nằm ở nhóm dược liệu 

được chiết bằng 90% ethanol. Như vậy, điều kiện nhiệt độ 65 °C và nồng độ dung môi chiết là 

90% ethanol cho hiệu quả chiết dược liệu tốt hơn ở nhiệt độ 70 °C và nồng độ dung môi khác. 

Dựa vào kết quả này, các thí nghiệm sau dược liệu sẽ được chiết ở nồng độ dung môi 90% ethanol 

với nhiệt độ 65 °C và ủ trong thời gian 4 giờ. 

Bảng 5. Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Dược 

liệu 

Nhiệt 

độ ủ 

Nồng độ dung môi chiết (%) 

0 40 50 70 80 90 

Cỏ 

xước 

60 °C 6,0a ± 1,0 6,0a ± 0,0 8,0b ± 1,0 11,0c ± 0,5 13,0d ± 1,3 16,5e ± 0,9 

70 °C 5,0a ± 1,0 5,0a ± 1,0 7,0b ± 0,5 10,0c ± 1,0 12,0d ± 1,3 16,0e ± 2,2 

p 0,08 0,22 0,22 0,22 0,22 0,54 

Đinh 

lăng 

60 °C 5,0a ± 1,0 6,0ab ± 0,5 7,1bc ± 1,0 7,9c ± 1,4 11,6d ± 0,5 15,2e ± 1,0 

70 °C 4,0a ± 0,0 5,5ab ± 0,5 6,5bc ± 0,5 7,5c ± 1,8 11,5d ± 0,5 15,0e ± 1,0 

p 0,23 0,54 0,47 0,6 0,9 0,84 

Dã quỳ 

60 °C 5,0a ± 1,0 7,3b ± 0,6 8,6bc ± 0,5 9,7cd ± 0,6 10,4d ± 0,8 12,1e ± 2,5 

70 °C 4,0a ± 0,0 7,0b ± 1,0 8,4bc ± 0,8 9,5cd ± 0,5 10,2de ± 0,7 11,5e ± 0,9 

p 0,23 0,68 0,84 0,84 0,81 0,47 

Đương 

quy 

60 °C 6,0a ± 1,0 6,0a ± 0,0 6,8a ± 0,3 7,0a ± 1,0 7,0a ± 1,0 7,2a ± 0,4 

70 °C 5,0a ± 1,0 5,5ab ± 0,5 6,5ab ± 1,3 6,5ab ± 0,5 6,5ab ± 0,5 7,0b ± 1,0 

p 0,22 0,54 0,68 0,54 0,54 0,77 

Hoàn 

ngọc 

60 °C 5,5a ± 0,5 6,5a ± 1,3 8,5b ± 0,5 12,5c ± 1,8 15,5d ± 0,5 17,5e ± 1,3 

70 oC 0,0 5,8a ± 0,8 6,5a ± 2,2 8,5b ± 1,8 12,5c ± 0,5 15,0d ± 1,0 

p – 0,42 0,02 0,01 0,0004 0,0003 

Kháng 

sinh 
– 19,8 ± 1,3 

Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d, e cho thấy có hoặc không có sự sai khác thống kê ở mức p < 0,05; trong 

đó các giá trị trung bình trong cùng một hàng không có sự sai khác khi có ít nhất một chữ cái giống nhau. 
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Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của dược liệu sau khi hoàn thiện quy trình chiết 

 Kết quả cho thấy mẫu dịch chiết từ đương quy cho kết quả đường kính vô khuẩn thấp nhất 

và ức chế được vi khuẩn từ nồng độ 0,75 g·mL–1. Các mẫu cao cỏ xước, đinh lăng, dã quỳ và 

hoàng ngọc cho đường kính vòng vô khuẩn tương đương nhau, từ 16,1 đến 18 mm ở nồng độ  

1,5 g·mL–1. Khả năng ức chế vi khuẩn E. coli ở nồng độ 0,25 g·mL–1 cho thấy chỉ có cỏ xước, dã quỳ 

và hoàng ngọc có tác dụng ức chế vi khuẩn E. coli. Hơn nữa, kết quả điều tra cho thấy hoàng 

ngọc, cỏ xước, đinh lăng và dã quỳ vừa là những loại dược liệu có thể thu hái với khối lượng lớn 

từ tự nhiên (dã quỳ, hoàng ngọc, cỏ xước) hoặc được trồng phổ biến (đinh lăng) và đã từng được 

sử dụng để phòng hoặc điều trị bệnh cho gia súc. Như vậy, kết hợp với kết quả trong phòng thí 

nghiệm thì những loại cây này vừa đáp ứng được cho thực tiễn (rẻ tiền, đáp ứng nguồn cung cho 

chăn nuôi), vừa là những cây dược liệu phổ biến và đặc trưng của tỉnh Gia Lai. Theo Huỳnh Kim 

Diệu [40], một số loại dược liệu có tính kháng khuẩn cao, như lá bàng, chó đẻ thân xanh, cỏ mực, 

cỏ sữa lá nhỏ, trầu không và diếp cá, với đường kính vòng vô khuẩn từ 12 đến 35 mm ở nồng độ 

pha loãng 0,16–2,5 mg·mL–1. Khan và cs. [41] đã nghiên cứu tính kháng khuẩn của cây cỏ xước 

(Achyranthes aspera) với các dung môi chiết xuất khác nhau cho thấy ethanol là dung môi phù hợp 

nhất để chiết xuất cỏ xước, cho khả năng kháng Staphylococcus aureus cao nhất với đường kính 

12,7 mm. Sự khác biệt về hoạt tính kháng khuẩn đối với các loài vi sinh vật của dược liệu chịu 

ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Trong đó, thành phần các hợp chất hóa học của mỗi loài thực vật và 

những hợp chất khác nhau có thể có hoạt tính đặc hiệu với từng loài vi sinh vật gây bệnh. Sự 

khác biệt về dung môi và nồng độ dung môi tách chiết cũng ảnh hưởng hoạt tính kháng khuẩn 

của dược liệu. 

 Giá trị MBC của cỏ xước, đinh lăng, dã quỳ, đương quy và hoàng ngọc đối với vi khuẩn E. 

coli được trình bày ở Bảng 7. Kết quả cho thấy giá trị MBC tương đồng với kết quả đánh giá 

đường kính vòng vô khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Kết quả này cũng 

tương đồng với kết quả nghiên cứu của Wendakoon và cs. [25]. Giá trị MBC của các loại dược 

liệu (cây húng chanh, cây Buchu, hoa cúc dại, hoa bia và hoàng liên ô rô) tương ứng là ở các mức 

pha loãng 4–16 lần. Nghiên cứu của Wendakoon và cs. [25] cho thấy các vi khuẩn gram dương 

nhạy cảm hơn với dịch chiết, nhưng vi khuẩn gram âm chủ yếu là bị kháng lại. Đáng chú ý, các 

chủng S. aureus (MRSA, Methicilline resistance Staphylococcus aureus) nhạy cảm với các dịch chiết 

xuất hơn chủng S. aureus (ATCC 25923) bình thường. Một nghiên cứu của Trần Chí Linh và cs. 

[42] cho thấy cao chiết từ rễ của cây cò sen có giá trị MBC đối với vi khuẩn L. innocua, S. aureus, 

P. aeruginosa và B. cereus là 1,28 mg·mL–1. Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng các thành phần 

kháng khuẩn có trong dịch chiết thực vật như terpenoid, alkaloid và polyphenol tương tác với 

các enzyme và protein của màng tế bào vi khuẩn gây ra sự phân tán của dòng proton về phía bên 

ngoài tế bào dẫn đến sự chết của tế bào hoặc có thể ức chế enzyme sinh tổng hợp amino acid của 

vi khuẩn  [36, 43, 44]. 
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Bảng 6. Đường kính vòng vô khuẩn (E. coli) khi thử nghiệm ở nồng độ khác nhau của dịch chiết dược liệu 

Nồng độ 

 (g·mL–1) 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Cỏ xước Dã quỳ Đinh lăng Đương quy Hoàng Ngọc 

0,25 5,9a ± 0,9 7,2a ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 6,0a ± 1,7 

0,5 0,0 ± 0,0 7,3a ± 0,6 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 7,0a ± 2,0 

0,75 10,2b ± 0,9 12,6bc ± 1,4 11,1a ± 0,2 10,8ab ± 1,0 9,0b ± 1,5 

1,00 11,1b ± 1,8 13,7cd ± 1,5 11,9a ± 1,0 9,0a ± 1,0 13,0c ± 1,5 

1,25 15,0c ± 1,5 14,4de ± 2,1 15,6b ± 0,9 11,0b ± 1,5 16,0d ± 1,0 

1,50 17,0d ± 1,3 16,1e ± 1,0 17,3b ± 1,3 11,2b ± 1,7 18,0e ± 1,0 

 Ghi chú: Các chữ cái a, b, c, d, e cho thấy có hoặc không có sự sai khác thống kê ở mức p < 0,05; 

trong đó các giá trị trung bình trong cùng một cột không có sự sai khác khi có ít nhất một chữ cái giống 

nhau. 

Bảng 7. Giá trị MBC của dược liệu với vi khuẩn E. coli (dãy pha loãng từ 0,5 đến 0,0078 mg·mL–1) 

 Cỏ xước Đinh lăng Dã quỳ Đương quy Hoàng ngọc 

MBC (mg·mL–1) 0,0625 0,125 0,0313 0,125 0,0313 

4 Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các loại dược liệu được trồng phổ biến ở địa bàn nghiên cứu 

bao gồm, đương quy, đinh lăng, sa nhân và sa nhân tím. Mặc dù tiềm năng để phát triển các loại 

cây dược liệu là rất lớn nhưng việc sử dụng các loại dược liệu, nhất là các phụ phẩm từ dược liệu 

vào trong chăn nuôi còn rất hạn chế. Hoạt tính kháng vi khuẩn E. coli của cỏ xước, dã quỳ và 

hoàng ngọc là cao. Đây là những loại dược liệu có tiềm năng lớn và có thể được sử dụng trong 

chăn nuôi. Ngoài tính kháng khuẩn thì cũng cần nghiên cứu thêm các tác dụng khác của các loại 

dược liệu này như tính bắt gốc tự do và khả năng kháng oxy hoá. Đồng thời, cần thử nghiệm trên 

động vật về đánh giá ảnh hưởng lên các chỉ tiêu như sinh lý, sinh hoá máu, khả năng kháng 

khuẩn đường ruột và các chỉ tiêu khác liên quan đến sức khoẻ vật nuôi. 
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